
Tên Học phần : Triết học ( 4TC)

Đ1 Đ2 L1 L2 L1 L2
1 1 Trịnh Huy Anh 7 7 6.5 6.8
2 2 Lê Thị Ngọc Anh 8 7 7.0 7.3
3 3 Trương Văn Điệp 7 7 7.0 7.0
4 4 Hoàng Vĩnh Đức 8 7 8.0 7.8
5 5 Lê Hoàng Đức 8 8 9.0 8.5
6 6 Nguyễn Ngọc Đức 7 7 7.0 7.0
7 7 Cao Thị Ngọc Hà 7 7 7.0 7.0
8 8 Nguyễn Văn Hải 8 8 7.0 7.5
9 9 Hoàng Thị Hiền 8 7 7.0 7.3
10 10 Chúc Anh Hòa 7 7 6.0 6.5
11 11 Đỗ Công Huế 8 8 8.0 8.0
12 12 Ngô Thị Huệ 7 7 7.0 7.0
13 13 Trương Quốc Hùng 7 7 6.0 6.5
14 14 Lê Thị Thu Huyền 7 7 8.0 7.5
15 15 Lê Anh Khôi 7 7 8.0 7.5
16 16 Nguyễn Thị Hồng Lê 7 7 7.0 7.0
17 17 Lê Thị Thùy Linh 7 7 9.0 8.0
18 18 Đỗ Hoàng Minh 8 8 6.0 7.0
19 19 Ngô Duy Nghĩa 8 7 8.0 7.8
20 20 Nguyễn Hoàng Nghĩa 8 8 6.0 7.0
21 21 Hoàng Ngọc Nhất 7 7 9.0 8.0
22 22 Lê Gia Phú 8 8 6.0 7.0
23 23 Nguyễn Thị Quý 7 7 8.0 7.5
24 24 Lê Đức Tâm 7 7 5.0 6.0
25 25 Lê Hữu Thắng 8 8 7.0 7.5
26 26 Nguyễn Thị Thanh 8 8 7.0 7.5
27 27 Đỗ Doãn Thi 8 8 7.0 7.5
28 28 Nguyễn Thị Kim Thoa 8 8 6.5 7.3
29 29 Hoàng Văn Thụ 7 7 7.5 7.3
30 30 Vũ Thị Huyền Trang 7 7 8.0 7.5
31 31 Nguyễn Xuân Thưởng 8 7 8.0 7.8
32 32 Thiều Thị Thu Thủy 7 7 6.0 6.5
33 33 Lê Thu Thủy 8 8 8.0 8.0
34 34 Lê Thị Trâm 7 7 7.0 7.0
35 35 Nguyễn Khánh Tùng 8 7 7.0 7.3
36 36 Lê Văn Tùng 7 7 7.0 7.0
37 37 Nguyễn Thị Tuyết 7 7 6.5 6.8
38 38 Lê Quốc Việt 8 7 9.0 8.3

TT SBD Họ
Điểm đánh 

giá HP
Điểm 

thi HP Điểm TBC HPTên



39 39 Nguyễn Xuân Vinh 8 8 7.0 7.5

Tên Học phần : Tiếng Anh 1 ( 3 TC) 

Đ1 Đ2 L1 L2 L1 L2
1 1 Trịnh Huy Anh 6.5 7 7.0 6.9
2 2 Lê Thị Ngọc Anh MT
3 3 Trương Văn Điệp 5 6 7.0 6.2
4 4 Hoàng Vĩnh Đức 6 7 6.0 6.2
5 5 Lê Hoàng Đức 5.5 7 7.0 6.6
6 6 Nguyễn Ngọc Đức 5 5 6.0 5.5
7 7 Cao Thị Ngọc Hà 6.5 6 6.5 6.4
8 8 Nguyễn Văn Hải 6 5 5.5 5.6
9 9 Hoàng Thị Hiền 7.5 6 6.5 6.7
10 10 Chúc Anh Hòa 5 8 6.0 6.1
11 11 Đỗ Công Huế 5 8 7.0 6.6
12 12 Ngô Thị Huệ 8.5 6 6.5 7.0
13 13 Trương Quốc Hùng 6.5 7 7.0 6.9
14 14 Lê Thị Thu Huyền 6 7 6.5 6.5
15 15 Lê Anh Khôi 6 7 6.5 6.5
16 16 Nguyễn Thị Hồng Lê 6 5 5.5 5.6
17 17 Lê Thị Thùy Linh 8.5 8 6.0 7.2
18 18 Đỗ Hoàng Minh 6 8 7.0 6.9
19 19 Ngô Duy Nghĩa 6 7 5.0 5.7
20 20 Nguyễn Hoàng Nghĩa 7.5 8 7.0 7.4
21 21 Hoàng Ngọc Nhất 6.5 5 6.5 6.2
22 22 Lê Gia Phú 6.5 6 7.0 6.7
23 23 Nguyễn Thị Quý 5.5 6 6.0 5.9
24 24 Lê Đức Tâm 5 8 7.0 6.6
25 25 Lê Hữu Thắng 7 5 6.0 6.1
26 26 Nguyễn Thị Thanh 6.5 7 6.5 6.6
27 27 Đỗ Doãn Thi 5 5 5.5 5.3
28 28 Nguyễn Thị Kim Thoa 7.5 7 6.5 6.9
29 29 Hoàng Văn Thụ 5.5 5 6.5 5.9
30 30 Vũ Thị Huyền Trang 8 8 7.0 7.5
31 31 Nguyễn Xuân Thưởng 7.5 8 6.5 7.1
32 32 Thiều Thị Thu Thủy 7 8 6.5 7.0
33 33 Lê Thu Thủy 6 8 6.5 6.7
34 34 Lê Thị Trâm 7 5 7.0 6.6
35 35 Nguyễn Khánh Tùng 5 6 7.0 6.2
36 36 Lê Văn Tùng 6 7 6.0 6.2
37 37 Nguyễn Thị Tuyết 0.0 bl

TT SBD Họ
Điểm đánh 

giá HP
Điểm 

thi HP
Điểm TBC HPTên



38 38 Lê Quốc Việt 8 8 7.0 7.5
39 39 Nguyễn Xuân Vinh MT

Đ1 Đ2 L1 L2 L1 L2
1 1 Trịnh Huy Anh 8 9 7.5 8.0
2 2 Lê Thị Ngọc Anh 5 8 7.0 6.6
3 3 Trương Văn Điệp 4 8 7.75 6.7
4 4 Hoàng Vĩnh Đức 8 8 6.75 7.4
5 5 Lê Hoàng Đức 5 8 8.5 7.4
6 6 Nguyễn Ngọc Đức 5 6 6.75 6.1
7 7 Cao Thị Ngọc Hà 6 8 8.0 7.4
8 8 Nguyễn Văn Hải 5 8 5.5 5.9
9 9 Hoàng Thị Hiền 5 9 5.5 6.1
10 10 Chúc Anh Hòa 9 8 6.5 7.6
11 11 Đỗ Công Huế 8 9 6.75 7.6
12 12 Ngô Thị Huệ 5 7 6.75 6.3
13 13 Trương Quốc Hùng 5 8 8.0 7.1
14 14 Lê Thị Thu Huyền 5 9 5.0 5.8
15 15 Lê Anh Khôi 5 8 6.0 6.1
16 16 Nguyễn Thị Hồng Lê 7 8 6.5 7.0
17 17 Lê Thị Thùy Linh 8 8 6.0 7.0
18 18 Đỗ Hoàng Minh 8 8 6.0 7.0
19 19 Ngô Duy Nghĩa 5 9 5.25 5.9
20 20 Nguyễn Hoàng Nghĩa 7 9 7.75 7.8
21 21 Hoàng Ngọc Nhất 5 5 7.5 6.3
22 22 Lê Gia Phú 8 8 6.75 7.4
23 23 Nguyễn Thị Quý 6 8 5.0 5.9
24 24 Lê Đức Tâm 5 7 6.75 6.3
25 25 Lê Hữu Thắng 4 5 6.75 5.6
26 26 Nguyễn Thị Thanh 8 8 6.0 7.0
27 27 Đỗ Doãn Thi 5 8 7.25 6.7
28 28 Nguyễn Thị Kim Thoa 7 8 6.25 6.8
29 29 Hoàng Văn Thụ 5 8 7.75 7.0
30 30 Vũ Thị Huyền Trang 5 9 7.5 7.1
31 31 Nguyễn Xuân Thưởng 7 9 7.5 7.7
32 32 Thiều Thị Thu Thủy 7 8 7.5 7.5
33 33 Lê Thu Thủy 7 9 5.75 6.8
34 34 Lê Thị Trâm 5 6 8.5 7.0
35 35 Nguyễn Khánh Tùng 7 8 8.5 8.0
36 36 Lê Văn Tùng 5 8 7.75 7.0
37 37 Nguyễn Thị Tuyết 4 5 6.25 5.3

Điểm TBC HPHọ

Tên Học phần : Kinh tế học quản lý

TT SBD Tên
Điểm đánh 

giá HP
Điểm 

thi HP



38 38 Lê Quốc Việt 5 8 8.0 7.1
39 39 Nguyễn Xuân Vinh 7 9 7.5 7.7

Đ1 Đ2 L1 L2 L1 L2
1 1 Trịnh Huy Anh 7 10 7.0 7.6
2 2 Lê Thị Ngọc Anh 8 9 7.0 7.7
3 3 Trương Văn Điệp 7 9 7.0 7.4
4 4 Hoàng Vĩnh Đức 8 9 7.0 7.7
5 5 Lê Hoàng Đức 7 9 6.0 6.9
6 6 Nguyễn Ngọc Đức 8 10 7.0 7.9
7 7 Cao Thị Ngọc Hà 8 10 7.0 7.9
8 8 Nguyễn Văn Hải 8 10 8.0 8.4
9 9 Hoàng Thị Hiền 9 10 6.0 7.7
10 10 Chúc Anh Hòa 9 8 7.0 7.8
11 11 Đỗ Công Huế 9 10 8.0 8.7
12 12 Ngô Thị Huệ 8 9 7.0 7.7
13 13 Trương Quốc Hùng 8 10 6.0 7.4
14 14 Lê Thị Thu Huyền 8 10 6.0 7.4
15 15 Lê Anh Khôi 8 8 7.0 7.5
16 16 Nguyễn Thị Hồng Lê 8 8 7.0 7.5
17 17 Lê Thị Thùy Linh 8 8 7.0 7.5
18 18 Đỗ Hoàng Minh 8 10 7.0 7.9
19 19 Ngô Duy Nghĩa 8 10 7.0 7.9
20 20 Nguyễn Hoàng Nghĩa 8 9 7.0 7.7
21 21 Hoàng Ngọc Nhất 9 8 8.0 8.3
22 22 Lê Gia Phú 9 8 8.0 8.3
23 23 Nguyễn Thị Quý 7 10 7.0 7.6
24 24 Lê Đức Tâm 7 10 8.0 8.1
25 25 Lê Hữu Thắng 8 9 7.0 7.7
26 26 Nguyễn Thị Thanh 7 9 7.0 7.4
27 27 Đỗ Doãn Thi 8 10 7.0 7.9
28 28 Nguyễn Thị Kim Thoa 8 10 7.0 7.9
29 29 Hoàng Văn Thụ 7 10 7.0 7.6
30 30 Vũ Thị Huyền Trang 7 10 7.0 7.6
31 31 Nguyễn Xuân Thưởng 8 9 6.0 7.2
32 32 Thiều Thị Thu Thủy 8 8 8.0 8.0
33 33 Lê Thu Thủy 8 10 7.0 7.9
34 34 Lê Thị Trâm 8 9 7.0 7.7
35 35 Nguyễn Khánh Tùng 8 10 7.0 7.9
36 36 Lê Văn Tùng 8 8 7.0 7.5
37 37 Nguyễn Thị Tuyết 8 10 8.0 8.4

Tên Học phần : Tổ chức lãnh thổ kinh tế

TT SBD Tên
Điểm đánh 

giá HP
Điểm 

thi HP
Điểm TBC HPHọ



38 38 Lê Quốc Việt 8 10 8.0 8.4
39 39 Nguyễn Xuân Vinh 9 10 7.0 8.2

Đ1 Đ2 L1 L2 L1 L2
1 1 Trịnh Huy Anh 8 8 8.5 8.3
2 2 Lê Thị Ngọc Anh 7 7 9.0 8.0
3 3 Trương Văn Điệp 7 8 8.0 7.7
4 4 Hoàng Vĩnh Đức 7 7 7.0 7.0
5 5 Lê Hoàng Đức 8 7 8.0 7.8
6 6 Nguyễn Ngọc Đức 8 8 7.5 7.8
7 7 Cao Thị Ngọc Hà 8 7 8.5 8.1
8 8 Nguyễn Văn Hải 8 7 7.5 7.6
9 9 Hoàng Thị Hiền 8 8 9.0 8.5
10 10 Chúc Anh Hòa 8 8 9.0 8.5
11 11 Đỗ Công Huế 7 8 8.5 8.0
12 12 Ngô Thị Huệ 7 7 9.0 8.0
13 13 Trương Quốc Hùng 7 7 7.0 7.0
14 14 Lê Thị Thu Huyền 8 8 8.0 8.0
15 15 Lê Anh Khôi 8 8 7.5 7.8
16 16 Nguyễn Thị Hồng Lê 8 7 8.5 8.1
17 17 Lê Thị Thùy Linh 8 8 9.0 8.5
18 18 Đỗ Hoàng Minh 7 8 8.0 7.7
19 19 Ngô Duy Nghĩa 7 7 7.5 7.3
20 20 Nguyễn Hoàng Nghĩa 7 7 8.0 7.5
21 21 Hoàng Ngọc Nhất 7 7 9.0 8.0
22 22 Lê Gia Phú 8 9 8.0 8.2
23 23 Nguyễn Thị Quý 8 8 8.5 8.3
24 24 Lê Đức Tâm 7 8 7.0 7.2
25 25 Lê Hữu Thắng 7 6 8.5 7.6
26 26 Nguyễn Thị Thanh 7 6 7.0 6.8
27 27 Đỗ Doãn Thi 7 8 8.0 7.7
28 28 Nguyễn Thị Kim Thoa 7 6 8.5 7.6
29 29 Hoàng Văn Thụ 7 6 7.5 7.1
30 30 Vũ Thị Huyền Trang 8 9 8.5 8.5
31 31 Nguyễn Xuân Thưởng 7 8 8.0 7.7
32 32 Thiều Thị Thu Thủy 7 6 9.0 7.8
33 33 Lê Thu Thủy 8 8 7.5 7.8
34 34 Lê Thị Trâm 7 7 9.0 8.0
35 35 Nguyễn Khánh Tùng 7 6 9.0 7.8
36 36 Lê Văn Tùng 7 7 7.0 7.0
37 37 Nguyễn Thị Tuyết 7 8 9.0 8.2

Điểm TBC HPHọ

Tên HP: Thị trường và các định chế tài chính

TT SBD Tên
Điểm đánh 

giá HP
Điểm 

thi HP



38 38 Lê Quốc Việt 7 7 8.5 7.8
39 39 Nguyễn Xuân Vinh 8 8 7.5 7.8

Đ1 Đ2 L1 L2 L1 L2
1 1 Trịnh Huy Anh 7 8 6.0 6.7
2 2 Lê Thị Ngọc Anh 8 8 6.0 7.0
3 3 Trương Văn Điệp 9 8 8.0 8.3
4 4 Hoàng Vĩnh Đức 9 7 6.0 7.1
5 5 Lê Hoàng Đức 7 8 8.0 7.7
6 6 Nguyễn Ngọc Đức 7 8 6.0 6.7
7 7 Cao Thị Ngọc Hà 8 9 7.0 7.7
8 8 Nguyễn Văn Hải 7 9 7.0 7.4
9 9 Hoàng Thị Hiền 7 10 6.0 7.1
10 10 Chúc Anh Hòa 7 8 8.0 7.7
11 11 Đỗ Công Huế 7 10 7.0 7.6
12 12 Ngô Thị Huệ 7 7 7.0 7.0
13 13 Trương Quốc Hùng 7 8 7.0 7.2
14 14 Lê Thị Thu Huyền 8 7 7.0 7.3
15 15 Lê Anh Khôi 7 10 8.0 8.1
16 16 Nguyễn Thị Hồng Lê 7 8 8.0 7.7
17 17 Lê Thị Thùy Linh 7 10 8.0 8.1
18 18 Đỗ Hoàng Minh 7 8 6.0 6.7
19 19 Ngô Duy Nghĩa 7 9 6.0 6.9
20 20 Nguyễn Hoàng Nghĩa 7 10 6.0 7.1
21 21 Hoàng Ngọc Nhất 8 7 7.0 7.3
22 22 Lê Gia Phú 8 9 8.0 8.2
23 23 Nguyễn Thị Quý 7 8 9.0 8.2
24 24 Lê Đức Tâm 8 10 7.0 7.9
25 25 Lê Hữu Thắng 8 7 6.0 6.8
26 26 Nguyễn Thị Thanh 9 8 8.0 8.3
27 27 Đỗ Doãn Thi 9 9 8.0 8.5
28 28 Nguyễn Thị Kim Thoa 8 9 8.0 8.2
29 29 Hoàng Văn Thụ 9 7 8.0 8.1
30 30 Vũ Thị Huyền Trang 8 9 8.0 8.2
31 31 Nguyễn Xuân Thưởng 7 10 6.0 7.1
32 32 Thiều Thị Thu Thủy 7 10 7.0 7.6
33 33 Lê Thu Thủy 7 10 8.0 8.1
34 34 Lê Thị Trâm 7 10 6.0 7.1
35 35 Nguyễn Khánh Tùng 7 8 7.0 7.2
36 36 Lê Văn Tùng 7 7 6.0 6.5
37 37 Nguyễn Thị Tuyết KĐKDT KĐĐK KĐĐK
38 38 Lê Quốc Việt 7 8 8.0 7.7

Tên Học phần : Thuế trong kinh doanh

TT SBD Tên Điểm đánh Điểm Điểm TBC HPHọ



39 39 Nguyễn Xuân Vinh 8 10 6.0 7.4

Đ1 Đ2 L1 L2 L1 L2
1 1 Trịnh Huy Anh 7 9 7.0 7.4
2 2 Lê Thị Ngọc Anh 7 9 6.0 6.9
3 3 Trương Văn Điệp 7 7 7.0 7.0
4 4 Hoàng Vĩnh Đức 7 9 6.0 6.9
5 5 Lê Hoàng Đức 7 9 8.0 7.9
6 6 Nguyễn Ngọc Đức 7 9 7.0 7.4
7 7 Cao Thị Ngọc Hà 9 9 7.25 8.1
8 8 Nguyễn Văn Hải 7 9 6.75 7.3
9 9 Hoàng Thị Hiền 7 9 7.75 7.8
10 10 Chúc Anh Hòa 7 8 6.75 7.1
11 11 Đỗ Công Huế 7 9 8.75 8.3
12 12 Ngô Thị Huệ 7 9 6.75 7.3
13 13 Trương Quốc Hùng 7 7 7.25 7.1
14 14 Lê Thị Thu Huyền 7 7 7.0 7.0
15 15 Lê Anh Khôi 7 9 8.0 7.9
16 16 Nguyễn Thị Hồng Lê 7 7 7.0 7.0
17 17 Lê Thị Thùy Linh 7 9 7.75 7.8
18 18 Đỗ Hoàng Minh 7 9 7.0 7.4
19 19 Ngô Duy Nghĩa 7 9 7.0 7.4
20 20 Nguyễn Hoàng Nghĩa 8 9 6.25 7.3
21 21 Hoàng Ngọc Nhất 7 9 7.0 7.4
22 22 Lê Gia Phú 7 9 6.0 6.9
23 23 Nguyễn Thị Quý 8 7 7.0 7.3
24 24 Lê Đức Tâm 7 9 6.25 7.0
25 25 Lê Hữu Thắng 7 9 7.0 7.4
26 26 Nguyễn Thị Thanh 7 9 7.0 7.4
27 27 Đỗ Doãn Thi 7 9 7.0 7.4
28 28 Nguyễn Thị Kim Thoa 7 8 6.75 7.1
29 29 Hoàng Văn Thụ 8 8 7.0 7.5
30 30 Vũ Thị Huyền Trang 7 9 8.0 7.9
31 31 Nguyễn Xuân Thưởng 7 9 7.25 7.5
32 32 Thiều Thị Thu Thủy 7 9 8.0 7.9
33 33 Lê Thu Thủy 7 9 7.25 7.5
34 34 Lê Thị Trâm 7 9 7.0 7.4
35 35 Nguyễn Khánh Tùng 8 9 8.0 8.2
36 36 Lê Văn Tùng 7 9 7.5 7.7
37 37 Nguyễn Thị Tuyết 8 7 7.75 7.7
38 38 Lê Quốc Việt 7 9 7.0 7.4

Tên Hp : Quản lý NN về KT

TT SBD Tên
Điểm đánh 

giá HP
Điểm 

thi HP
Điểm TBC HPHọ



39 39 Nguyễn Xuân Vinh 8 9 6.5 7.5


